ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 – TOÁN 8, NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐỀ SỐ 1

Phần I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Thống kê số môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	 STT 
	 Môn thể thao 
	 Số học sinh 

	 1 
	 Bóng đá 
	 25 

	 2 
	 Cầu lông 
	 10 

	 3 
	 Bóng chuyền 
	 5 

	 4 
	 Bóng bàn 
	 2 


Môn thể thao nào học sinh yêu thích nhiều nhất ?

     A. Bóng đá                       B. Bóng bàn               C. Cầu lông
     D. Bóng chuyền

Câu 2. Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8B cho trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 10 
	 15 
	 10 
	 5 


Số học sinh học lực tốt và khá nhiều hơn số học sinh học lực đạt và chưa đạt bao nhiêu % ?

     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
[image: image4.wmf]15%


Câu 3. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” là thẻ

     A. ghi số 5
     B. ghi số 3
     C. ghi số 4
     D. ghi số 2

Câu 4. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” là

     A. 
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     C. 1
     D. 
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Câu 5. Tỉ lệ học sinh nam của lớp 8A là 
[image: image8.wmf]60%

, tổng số bạn lớp 8A là 40. Ngẫu nhiên gặp 1 thành viên nam, xác suất thực nghiệm của biến cố “Gặp một học sinh nam của lớp” là:

     A. 
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     C. 
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     D. 
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	Câu 6. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng 
[image: image13.wmf]PQ

 là đường trung bình của tam giác nào?

     A. 
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[image: image15.wmf]MEF

V


     

     C. 
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Câu 7. Cho các hình vẽ:
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


Đoạn thẳng 
[image: image23.wmf]MN

 là đường trung bình của tam giác 
[image: image24.wmf]ABC

 trong hình vẽ nào?

     A. Hình 3
     B. Hình 2
     C. Hình 1
     D. Hình 4
	Câu 8. Cho tam giác ABC như hình vẽ, biết D, E thứ tự là trung điểm của AB, BC. 

Độ dài đoạn thẳng DE bằng:

     A. 1cm
     B. 2,5cm
      

     C. 2cm
     D. 1,5cm
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Phần II: TỰ LUẬN 
	Bài 1. Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020. (đơn vị: nghìn tỷ đồng)
Năm

2015

2017

2018

2019

2020

Vốn

(nghìn tỷ đồng)

?

?

?

?

?

b. Năm nào vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta là nhiều nhất ? ít nhất ?

c. Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng bao nhiêu phần trăm so năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

d. Năm 2017 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước giảm bao nhiêu phần trăm so năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

e. Tính tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 và tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn lại (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
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Bài 2. Cho hàm số 
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a, Tìm m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.


b, Tìm m để đường thẳng 
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 đi qua 
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. Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được.


c, Tìm m để 
[image: image30.wmf](
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 cắt trục tung tại 1 điểm nằm trên trục Oy có tung độ bằng 2.

Bài 3. Cho tam giác 
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, hai đường trung tuyến 
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 và 
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 cắt nhau tại 
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. Gọi 
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 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Chứng minh rằng

a. 
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	Bài 4. Giữa hai điểm B và C có một cái ao. Để đo khoảng cách BC người ta đo được các đoạn thẳng 

AD = 2m, BD = 10m, DE = 5m. Biết DE // BC, tính khoảng cách giữa hai điểm B và C.
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	Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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